	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                                                                             
PHỤ LỤC 4
BẢNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ  PHỤC VỤ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO 
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I. Phòng học, thực hành và các loại thiết bị, máy móc hiện có: 
	TT
	Tên loại
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tình trạng

	1
	Phòng học lý thuyết 
	Phòng
	76
	Phòng học chung – Khu C

	
	Máy chiếu Projector
	Cái
	76
	Đang hoạt động

	2
	Phòng máy vi tính 
	Phòng
	17
	Đang sử dụng

	
	Số lượng máy tính/phòng
	
	47
	Đang hoạt động

	3
	Phòng học nghe nhìn (phòng Lab)
	Phòng
	02
	Phòng học dùng chung (Khu C) – Đang sử dụng

	
	Phòng Lab
	Phòng
	02
	40 học viên/ phòng 

	
	Hệ thống Lab  Multimedia cho phòng 40 học viên.
	HT
	02
	Đang hoạt động

	
	Thiết bị cơ bản của phòng Lab.
	Bộ
	02
	Đang hoạt động


II. Cơ sở thực hành, thực tập (Đơn vị tính là: xưởng, vườn, trạm, trại, sân bãi..) 
	TT
	Cơ sở thực hành, thực tập(1)
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tình trạng

	1
	Phòng máy vi tính
	Phòng 
	17
	Đang sử dụng


* Ghi chú: (1) Ghi rõ cơ sở phục vụ thực tập gì? Ví dụ: “Cơ sở thực nghiệp vụ lễ tân”
III. Thư viện và học liệu (giáo trình, sách, tài liệu tham khảo, phần mềm máy tính..) 

	STT
	Chuyên ngành
	Mã sách
	Nhan đề
	Số lượng

	1
	Tin học
	Mã số:Ê.09
	Nhập môn Assembler
	1

	2
	Tin học
	Mã số:Ê.21
	Tự học nhanh Microsoft Windows 95 trong 24h
	2

	3
	Tin học
	Mã số:Ê.26
	Cấu trúc dữ liệu + giải thuật = chương trình
	1

	4
	Tin học
	Mã số:Ê.43
	Foxpro ứng dụng
	1

	5
	Tin học
	Mã số:Ê.49
	Giáo trình nhập môn tin học
	9

	6
	Tin học
	Mã số:Ê.60
	Microsoft Word for Windows Version 6.0- Tập 1
	1

	7
	Tin học
	Mã số:Ê.61
	Microsoft Word for Windows Version 6.0- Tập 2
	1

	8
	Tin học
	Mã số:Ê.62
	Tin học B
	1

	9
	Tin học
	Mã số:Ê.63
	Word 6.0 for Windows ứng dụng trong quản trị và thương mại- Tập 1
	1

	10
	Tin học
	Mã số:Ê.64
	Word 6.0 for Windows ứng dụng trong quản trị và thương mại- Tập 2
	1

	11
	Tin học
	Mã số:Ê.65
	Autocad 12 (photocopy)
	1

	12
	Tin học
	Mã số:Ê.66
	Sử dụng Microsoft Acces Version 2.0
	1

	13
	Tin học
	Mã số:Ê.67
	Đơn nguyên học tập tin học trong KHKT.Tin học ứng dụng- Tập 2
	1

	14
	Tin học
	Mã số:Ê.68
	Đơn nguyên học tập tin học trong KHKT.Tin học ứng dụng- Tập 3
	2

	15
	Tin học
	Mã số:Ê.69
	Tự học nhanh Word for Windows 95 bằng hình ảnh
	1

	16
	Tin học
	Mã số:Ê.70
	Sử dụng Microsoft Access Version 2.0- Tập 2
	1

	17
	Tin học
	Mã số:Ê.71
	Tự học vi tính Corel Draw 5.0- Tập 2
	1

	18
	Tin học
	Mã số:Ê.72
	Bài tập ngôn ngữ lập trình Pascal v ới Turbo pascal
	1

	19
	Tin học
	Mã số:Ê.73
	Tự học vi tính Corel Draw 5.0- Tập 1
	1

	20
	Tin học
	Mã số:Ê.74
	Đơn nguyên học tập tin học trong KHKT.Tin học ứng dụng- Tập 1
	2

	21
	Tin học
	Mã số:Ê.75
	Đơn nguyên học tập tin học trong KHKT.Tin học ứng dụng- Tập 4
	2

	22
	Tin học
	Mã số:Ê.76
	Excel 5.0
	1

	23
	Tin học
	Mã số:Ê.77
	Microsoft Word 97 phần nâng cao
	1

	24
	Tin học
	Mã số:Ê.78
	Hướng dẫn thực hành Microsoft Windows 95
	1

	25
	Tin học
	Mã số:Ê.79
	Microsoft Office 97 toàn tập
	1

	26
	Tin học
	Mã số:Ê.80
	Các giải pháp cho người lập trình chuyên nghiệp
	1

	27
	Tin học
	Mã số:Ê.81
	Kỹ thuật lập trình Visual Basic tự học trong 21 ngày
	1

	28
	Tin học
	Mã số:Ê.82
	Kỹ năng lập trình Visual Basic 5
	1

	29
	Tin học
	Mã số:Ê.83
	Tìm hiểu ngôn ngữ C mở rộng (Tập 2)
	1

	30
	Tin học
	Mã số:Ê.84
	Win dows 95 từ A đến Z
	1

	31
	Tin học
	Mã số:Ê.85
	Quản trị cơ sở dữ liệu với Microsoft Access Version 2.0
	1

	32
	Tin học
	Mã số:Ê.87
	Microsoft Excel 97 phần nâng cao
	2

	33
	Tin học
	Mã số:Ê.88
	Quản trị cơ sở dữ liệu với Microsoft Access 97 phần căn bản
	2

	34
	Tin học
	Mã số:Ê.89*
	Quản trị cơ sở dữ liệu với Microsoft Access 97 phần nâng cao
	2

	35
	Tin học
	Mã số:Ê.90
	Từ điển thuật ngữ tin học Anh-Việt
	1

	36
	Tin học
	Mã số:Ê.91
	Từ điển Anh-Việt chuyên ngành tin học và kỹ thuật
	1

	37
	Tin học
	Mã số:Ê.92
	Giao diện đồ hoạ Microsoft Windows.Hướng dẫn sử dụng MS- Windows 3.11/Ông Văn Thông, Phạm Văn Tuấn.
	1

	38
	Tin học
	Mã số:Ê.93*
	101 thuật toán và chương trình bằng ngôn ngữ C
	1

	39
	Tin học
	Mã số:Ê.94*
	Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao
	1

	40
	Tin học
	Mã số:Ê.96
	Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ C
	2

	41
	Tin học
	Mã số:Ê.97
	Bài tập minh hoạ Microsoft Access - lập trình ứng dụng
	1

	42
	Tin học
	Mã số:Ê.98
	Quản trị cơ sở dữ liệu với Microsoft Access Version 2.0
	1

	43
	Tin học
	Mã số:Ê.99
	Sử dụng AutoCad 14- Tập 1
	1

	44
	Tin học
	Mã số:Ê.100
	Sử dụng AutoCad 14- Tập 2
	2

	45
	Tin học
	Mã số:Ê.100
	Sử dụng AutoCad 14- Tập 2
	 

	46
	Tin học
	Mã số:Ê.101
	Quản trị mạng NetWare 4.11/VN.Guide tổng hợp và biên soạn, Phạm Quốc Vũ hiệu đính.
	1

	47
	Tin học
	Mã số:Ê.103
	Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ C (Tập 1; kèm 1 đĩa chương trình)
	1

	48
	Tin học
	Mã số:Ê.104
	Microsoft Power Point 2000
	2

	49
	Tin học
	Mã số:Ê.104
	Microsoft Power Point 2000
	 

	50
	Tin học
	Mã số:Ê.105*
	Turbo Pascal- Tập 1
	1

	51
	Tin học
	Mã số:Ê.106 *
	Turbo Pascal- Tập 2
	1

	52
	Tin học
	Mã số:Ê.107
	Ngôn ngữ lập trình Pascal
	1

	53
	Tin học
	Mã số:Ê.108*
	Bài tập ngôn ngữ lập trình Pascal
	1

	54
	Tin học
	Mã số:Ê.109
	Thiết lập bảng tính với Microsoft Excel 2000 - phần căn bản
	1

	55
	Tin học
	Mã số:Ê.110
	Lập trình quản lý với Microsoft Access 97
	2

	56
	Tin học
	Mã số:Ê.111
	Hướng dẫn sử dụng máy vi tính
	1

	57
	Tin học
	Mã số:Ê.112
	Quản trị cơ sở dữ liệu với Microsoft Access 2000 - phần căn bản
	4

	58
	Tin học
	Mã số:Ê.113
	Microsoft Access 2000 - lập trình, ứng dụng, cơ sở dữ liệu- Tập 1
	2

	59
	Tin học
	Mã số:Ê.113A
	Phần nâng cao hệ thu nhập và tài liệu
	1

	60
	Tin học
	Mã số:Ê.114
	Hướng dẫn tự học máy vi tính
	1

	61
	Tin học
	Mã số:Ê.115
	AutoCad 2000- Tập 1
	2

	62
	Tin học
	Mã số:Ê.116
	Microsoft Access 2000 - lập trình, ứng dụng, cơ sở dữ liệu- Tập 2
	2

	63
	Tin học
	Mã số:Ê.117
	Quản trị hệ thống Linux
	3

	64
	Tin học
	Mã số:Ê.117A
	Quản trị hệ thống Linux
	19

	65
	Tin học
	Mã số:Ê.118*
	Lập trình Visual Basic 6.0
	1

	66
	Tin học
	Mã số:Ê.119
	Tự học lập trình Visual Basic 5 - phần căn bản
	1

	67
	Tin học
	Mã số:Ê.120
	Nghề tin học ứng dụng
	4

	68
	Tin học
	Mã số:Ê.121
	Cơ sở dữ liệu
	1

	69
	Tin học
	Mã số:Ê.122
	Tin học phổ thông
	4

	70
	Tin học
	Mã số:Ê.123
	Word 2000 dành cho người bận rộn
	3

	71
	Tin học
	Mã số:Ê.125
	Giáo trình Windows 98
	3

	72
	Tin học
	Mã số:Ê.126
	Internet- 3000 địa chỉ uy tín, cần thiết trong nước và quốc tế
	1

	73
	Tin học
	Mã số:Ê.127
	Hỏi đáp và sử dụng E-commerce(thương mại điện tử), E- mail (thư tín điện tử), Internet
	1

	74
	Tin học
	Mã số:Ê.128
	Tự học nhanh Internet bằng hình ảnh
	1

	75
	Tin học
	Mã số:Ê.130
	Cơ sở đồ hoạ máy vi tính
	2

	76
	Tin học
	Mã số:Ê.131
	Internet - những địa chỉ bạn cần biết
	1

	77
	Tin học
	Mã số:Ê.132
	Thực hành bảo dưỡng máy tính
	1

	78
	Tin học
	Mã số:Ê.133
	Thực hành lập trình I
	2

	79
	Tin học
	Mã số:Ê.134
	Hệ thống thông tin quản lý
	3

	80
	Tin học
	Mã số:Ê.135*
	Học Visual C++ trong 21 ngày
	2

	81
	Tin học
	Mã số:Ê.136
	Tự học lập trình Visual Basic 6.0 một cách hiệu quả và nhanh nhất
	1

	82
	Tin học
	Mã số:Ê.137
	AutoCad 2000- Tập 2
	1

	83
	Tin học
	Mã số:Ê.138
	Nhập môn thiết kế Web và Email căn bản cho người mới bắt đầu
	1

	84
	Tin học
	Mã số:Ê.140
	Soạn thảo văn bản với Microsoft Word 2000 - phần nâng cao
	1

	85
	Tin học
	Mã số:Ê.141
	Hướng dẫn tự làm việc trên máy vi tính
	2

	86
	Tin học
	Mã số:Ê.142
	Giao diện đồ hoạ Microsoft Windows Me
	2

	87
	Tin học
	Mã số:Ê.143
	Thiết lập bảng tính với Microsoft Excel 2000 - phần nâng cao
	4

	88
	Tin học
	Mã số:Ê.144
	Java - lập trình cơ sở dữ liệu
	2

	89
	Tin học
	Mã số:Ê.145
	Từ điển Tin học ứng dụng Anh-Việt
	2

	90
	Tin học
	Mã số:Ê.146
	Tạo chữ đẹp với Photoshop
	1

	91
	Tin học
	Mã số:Ê.147
	Lập trình đại cương
	2

	92
	Tin học
	Mã số:Ê.148
	Kỹ năng lập trình với Microsoft Visual J++ 6.0 toàn tập
	2

	93
	Tin học
	Mã số:Ê.149
	Lập trình mạng với Microsoft Visual J++ 6.0
	2

	94
	Tin học
	Mã số:Ê.150*
	Thực hành xử lý nhanh Excel 2002
	1

	95
	Tin học
	Mã số:Ê.151
	Toàn tập Microsoft Office 2002
	1

	96
	Tin học
	Mã số:Ê.152
	Autocad 2000 tuỳ biến người sử dụng
	1

	97
	Tin học
	Mã số:Ê.153
	Căn bản về máy tính dành cho sinh viên và học sinh
	3

	98
	Tin học
	Mã số:Ê.154
	Từ điển các lệnh trong Autocad 2002
	1

	99
	Tin học
	Mã số:Ê.155
	Hướng dẫn học và sử dụng máy tính bằng hình
	2

	100
	Tin học
	Mã số:Ê.156
	Từ điển hướng dẫn thực hành Windows XP từ A tới Z
	2

	101
	Tin học
	Mã số:Ê.157
	Bài mẫu ứng dụng Microsoft Access 97-2000-XP trong quản lý kinh doanh
	2

	102
	Tin học
	Mã số:Ê.158
	Giáo trình máy tính và Internet dành cho người mới học- Tập 1
	3

	103
	Tin học
	Mã số:Ê.159
	Giáo trình tin học căn bản dành cho người mới học- Tập 2
	2

	104
	Tin học
	Mã số:Ê.160
	Giáo trình Microsoft Word 2002 dành cho người mới học- Tập 3
	1

	105
	Tin học
	Mã số:Ê.161
	Giáo trình Microsoft Excel 2002 dành cho người mới học- Tập 4
	1

	106
	Tin học
	Mã số:Ê.162
	Giáo trình Windows 2000 cho học sinh, sinh viên và người tự học
	5

	107
	Tin học
	Mã số:Ê.163
	Hướng dẫn thực hành Corel Draw 10 bằng hình ảnh
	5

	108
	Tin học
	Mã số:Ê.164
	Tự học Power Point trong 10 tiếng đồng hồ
	4

	109
	Tin học
	Mã số:Ê.165
	Vẽ và trang trí trong Word 2000
	4

	110
	Tin học
	Mã số:Ê.166
	Thực hành thành thạo Windows
	3

	111
	Tin học
	Mã số:Ê.167
	Xử lý văn bản và in ấn trong Windows
	4

	112
	Tin học
	Mã số:Ê.168
	Thiết kế kỹ thuật với Autocad 2002
	4

	113
	Tin học
	Mã số:Ê.169
	Hướng dẫn sử dụng Microsoft 2000
	2

	114
	Tin học
	Mã số:Ê.170
	Tham khảo toàn diện Windows Me
	1

	115
	Tin học
	Mã số:Ê.171
	Hướng dẫn sử dụng Windows Me
	2

	116
	Tin học
	Mã số:Ê.173
	Internet dành cho người mới bắt đầu
	2

	117
	Tin học
	Mã số:Ê.174
	Thiết kế 3 chiều với 3D Studio MAX
	1

	118
	Tin học
	Mã số:Ê.175
	Tổ chức bản vẽ trong Autocad 2004- Tập 1
	2

	119
	Tin học
	Mã số:Ê.176
	Xử lý đối tượng 2D trong Autocad 2004- Tập 2
	2

	120
	Tin học
	Mã số:Ê.177
	Xử lý đối tượng 3D và thiết kế kỹ thuật trong Autocad 2004- Tập 3
	7

	121
	Tin học
	Mã số:Ê.178
	Ngôn ngữ lập trình Auto lisp trong Autocad 2004- Tập 4
	2

	122
	Tin học
	Mã số:Ê.179
	Discreat 3DS Max 5 (kèm CD)
	3

	123
	Tin học
	Mã số:Ê.180
	ASP 3.0- ASP.NET (kèm CD)
	2

	124
	Tin học
	Mã số:Ê.181
	Sổ tay thủ thuật Microsoft 2002 và phím tắt
	5

	125
	Tin học
	Mã số:Ê.182
	Thiết kế Web và làm hoạt hình với Macromedia
	3

	126
	Tin học
	Mã số:Ê.183
	Thiết kế mẫu với Corel Draw 11 nhanh và hiệu quả
	3

	127
	Tin học
	Mã số:Ê.184
	Giáo trình hướng dẫn sử dụng mạng Internet và Intranet
	5

	128
	Tin học
	Mã số:Ê.185
	Internet những điều bạn chưa biết
	1

	129
	Tin học
	Mã số:Ê.186
	Hệ thống và Internet
	4

	130
	Tin học
	Mã số:Ê.186
	Hệ thống và Internet
	 

	131
	Tin học
	Mã số:Ê.187
	Học nhanh Photoshop 6.0 bằng hình ảnh
	2

	132
	Tin học
	Mã số:Ê.188*
	Hướng dẫn sử dụng Microsoft Powerpoint 2000
	2

	133
	Tin học
	Mã số:Ê.189
	Tự học Access 2000 trong 10 tiếng đồng hồ
	1

	134
	Tin học
	Mã số:Ê.190
	Cẩm nang sử dụng vi tính văn phòng- Tập 1
	2

	135
	Tin học
	Mã số:Ê.191
	Tạo khối và in ấn trong Autocad 2004
	2

	136
	Tin học
	Mã số:Ê.192
	Vẽ các đối tượng căn bản với Autocad 2004
	2

	137
	Tin học
	Mã số:Ê.194
	Đồ hoạ và Multimedia trong văn phòng với Microsoft Powerpoint 2000
	2

	138
	Tin học
	Mã số:Ê.195
	Tự học Microsoft SQL Server 2000 trong 21 ngày (kèm CD)
	1

	139
	Tin học
	Mã số:Ê.196
	Hướng dẫn sử dụng Windows 2000
	2

	140
	Tin học
	Mã số:Ê.197
	Tự học nâng cấp máy vi tính cho người mới bắt đầu
	3

	141
	Tin học
	Mã số:Ê.198
	Hướng dẫn sử dụng đĩa cứng một cách hiệu quả
	5

	142
	Tin học
	Mã số:Ê.199
	Tổng quan hệ điều hành (song ngữ Anh-Việt)
	5

	143
	Tin học
	Mã số:Ê.200
	Tổng quan cấu trúc máy tính (song ngữ Anh-Việt)
	4

	144
	Tin học
	Mã số:Ê.201*
	Học nhanh Excel và ứng dụng kế toán
	1

	145
	Tin học
	Mã số:Ê.202
	Các chương trình mẫu NET
	2

	146
	Tin học
	Mã số:Ê.203
	Thực hành tin học căn bản văn phòng toàn tập
	2

	147
	Tin học
	Mã số:Ê.204
	Xử lý và phục chế ảnh cũ 7.0
	1

	148
	Tin học
	Mã số:Ê.205
	Từ điển lập trình
	4

	149
	Tin học
	Mã số:Ê.206
	Từ điển tin học điện tử Anh-Việt
	2

	150
	Tin học
	Mã số:Ê.207
	Ghép và phục hồi ảnh cũ nhanh và hiệu quả
	2

	151
	Tin học
	Mã số:Ê.208
	Vẽ và thiết kế 3 chiều với Softimage nhanh và hiệu quả
	3

	152
	Tin học
	Mã số:Ê.209
	Hướng dẫn sử dụng Pro-Engineer 2000i
	4

	153
	Tin học
	Mã số:Ê.210
	Vẽ 3 chiều và thiết kế khuôn mấu hướng dẫn sử dụng Pro-Engineer 2000i
	5

	154
	Tin học
	Mã số:Ê.211
	Cấu trúc máy tính cơ bản
	3

	155
	Tin học
	Mã số:Ê.212
	Cấu trúc máy tính nâng cao
	3

	156
	Tin học
	Mã số:Ê.213
	Bài tập thực hành Corel 10
	3

	157
	Tin học
	Mã số:Ê.214
	Hướng dẫn sử dụng Page Maker 6.5 toàn tập
	2

	158
	Tin học
	Mã số:Ê.215
	Cấu tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì máy tính
	1

	159
	Tin học
	Mã số:Ê.216
	Các giải pháp kỹ thuật lập trình cho Microsoft Visual Basic.Net
	2

	160
	Tin học
	Mã số:Ê.217
	ADO.NET - lập trình và ứng dụng
	2

	161
	Tin học
	Mã số:Ê.218
	Bắt đầu với Windows Server 2003
	1

	162
	Tin học
	Mã số:Ê.219
	Bảo mật trong Windows Server 2003
	1

	163
	Tin học
	Mã số:Ê.220
	Các công cụ quản lý trong Windows Server 2003
	1

	164
	Tin học
	Mã số:Ê.221
	Xử lý sự cố trong Windows Server 2003
	1

	165
	Tin học
	Mã số:Ê.222
	Phần cứng, máy in và Fax trong Windows Server 2003
	2

	166
	Tin học
	Mã số:Ê.223
	Quản lý các dịch vụ mạng trong Windows Server 2003
	2

	167
	Tin học
	Mã số:Ê.224
	Quản lý đĩa và dữ liệu trong Windows Server 2003
	4

	168
	Tin học
	Mã số:Ê.225
	Office XP Windows XP
	3


	169
	Tin học
	Mã số:Ê.226
	Hướng dẫn thực hành và ứng dụng Windows XP
	3

	170
	Tin học
	Mã số:Ê.227
	Hướng dẫn sử dụng Windows XP bằng hình
	2

	171
	Tin học
	Mã số:Ê.229
	Adobe Photoshop Bài tập và kỹ xảo
	1

	172
	Tin học
	Mã số:Ê.230
	Hướng dẫn lắp ráp và cài đặt phần mềm máy vi tính
	3

	173
	Tin học
	Mã số:Ê.231
	Internet 9000 địa chỉ uy tín cần thiết trong nước và quốc tế
	5

	174
	Tin học
	Mã số:Ê.232
	Discreet 3DS MAX 5 (kèm CD)
	5

	175
	Tin học
	Mã số:Ê.233
	Lập trình thiết kế với Autolisp và Visual Lisp- Tập 1
	5

	176
	Tin học
	Mã số:Ê.234
	Lập trình thiết kế với Autolisp và Visual Lisp- Tập 2
	5

	177
	Tin học
	Mã số:Ê.235
	Xử lý file ảnh nhạc- Video trong Windows 2004
	5

	178
	Tin học
	Mã số:Ê.236
	Xây dựng và triển khai ứng dụng thương mại điện tử- Tập 1(kèm CD)
	5

	179
	Tin học
	Mã số:Ê.237
	Xây dựng và triển khai ứng dụng thương mại điện tử (kèm CD)
	5

	180
	Tin học
	Mã số:Ê.238
	Quản trị cơ sở dữ liệu với Microsoft Access XP- phần nâng cao
	5

	181
	Tin học
	Mã số:Ê.239
	Hướng dẫn sử dụng ICQ đê nhắn tin điện thoại di động
	4

	182
	Tin học
	Mã số:Ê.240
	Hướng dẫn sử dụng chat với Yahoo! Messenger
	4

	183
	Tin học
	Mã số:Ê.241
	Oracle 9i Developer phát triển ứng dụng Web với Forms Builder
	3

	184
	Tin học
	Mã số:Ê.242
	Thành thạo Oracle 9i Quản trị cơ sở dữ liệu
	3

	185
	Tin học
	Mã số:Ê.243
	XML nền tảng và ứng dụng
	1

	186
	Tin học
	Mã số:Ê.244
	Giáo trình cấu trúc máy vi tính và vi xử lý
	4

	187
	Tin học
	Mã số:Ê.245
	Giáo trình cơ sở dữ liệu quan hệ - Lý thuyết và bài tập
	1

	188
	Tin học
	Mã số:Ê.246
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	2

	189
	Tin học
	Mã số:Ê.246
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	 

	190
	Tin học
	Mã số:Ê.247
	Cài đặt hệ điều hành trên một máy vi tính
	1

	191
	Tin học
	Mã số:Ê.248
	Vi xử lý và cấu trúc máy vi tính
	2

	192
	Tin học
	Mã số:Ê.249
	Từng bước học lập trình Visual C#.net
	4

	193
	Tin học
	Mã số:Ê.250
	Bảo trì và quản lý máy vi tính
	1

	194
	Tin học
	Mã số:Ê.251
	Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học - tái bản lần thứ tư
	2

	195
	Tin học
	Mã số:Ê.252
	Lập trình Java với Jbuilder 3
	2

	196
	Tin học
	Mã số:Ê.253
	Tự học và thực hành Corel Draw 12
	1

	197
	Tin học
	Mã số:Ê.254
	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
	2

	198
	Tin học
	Mã số:Ê.255
	Norton Ghost- Chương trình sao chép ổ cứng tiên tiến nhất
	2

	199
	Tin học
	Mã số:Ê.256
	Quy hoạch phát triển mạng viễn thông
	2

	200
	Tin học
	Mã số:Ê.257
	Vi tính thật là đơn giản- Tập 1
	49

	201
	Tin học
	Mã số:Ê.258
	Vi tính thật là đơn giản- Tập 2
	49

	202
	Tin học
	Mã số:Ê.259
	Vi tính thật là đơn giản- Tập 3
	49

	203
	Tin học
	Mã số:Ê.260
	Sổ tay kỹ thuật tin học- Cài đặt chương trình trên Windows 98-Me
	51

	204
	Tin học
	Mã số:Ê.261
	Sổ tay kỹ thuật tin học- Trang trí và xử lý ảnh trong WinWord
	50

	205
	Tin học
	Mã số:Ê.262
	Sổ tay kỹ thuật tin học- hàm trong Excel
	50

	206
	Tin học
	Mã số:Ê.263
	Sổ tay kỹ thuật tin học- NC Norton Commander
	50

	207
	Tin học
	Mã số:Ê.264
	Để làm việc hiệu quả trên autocad
	50

	208
	Tin học
	Mã số:Ê.265
	Sổ tay kỹ thuật tin học- NC In ấn trong Autocad
	50

	209
	Tin học
	Mã số:Ê.266
	Sổ tay kỹ thuật tin học- Internet
	19

	210
	Tin học
	Mã số:Ê.267
	Sổ tay kỹ thuật tin học- Thiết kế trang Web cá nhân bằng HTML
	5

	211
	Tin học
	Mã số:Ê.268
	Sổ tay kỹ thuật tin học- Email
	10

	212
	Tin học
	Mã số:Ê.269
	Giáo trình hệ các chương trình ứng dụng (Windows, Word, Excel)
	30

	213
	Tin học
	Mã số:Ê.270
	Giáo trình Corel Draw
	31

	214
	Tin học
	Mã số:Ê.271
	Giáo trình bảo trì và quản lý phòng máy tính
	30

	215
	Tin học
	Mã số:Ê.272
	Giáo trình cài đặt và điều hành mạng máy tính
	32

	216
	Tin học
	Mã số:Ê.273
	Giáo trình Access và ứng dụng
	30

	217
	Tin học
	Mã số:Ê.274
	Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	30

	218
	Tin học
	Mã số:Ê.275
	Giáo trình ngôn ngữ lập trình C
	30

	219
	Tin học
	Mã số:Ê.276
	Giáo trình nhập môn tin học
	30

	220
	Tin học
	Mã số:Ê.277
	Lập trình Windows
	1

	221
	Tin học
	Mã số:Ê.278
	Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống
	4

	222
	Tin học
	Mã số:Ê.279
	Công nghệ phần mềm
	10

	223
	Tin học
	Mã số:Ê.280
	An toàn thông tin mạng máy tính, truyền tin số và truỳen dữ liệu
	8

	224
	Tin học
	Mã số:Ê.281
	Nhập môn kỹ nghệ phần mềm
	5

	225
	Tin học
	Mã số:Ê.282
	Nguyên lý hệ điều hành
	7

	226
	Tin học
	Mã số:Ê.282
	Nguyên lý hệ điều hành
	 

	227
	Tin học
	Mã số:Ê.283
	Lập trình hướng đối tượng với C++
	10

	228
	Tin học
	Mã số:Ê.284
	Giáo trình tin học văn phòng (sách đào tạo hệ cao đẳng)
	9

	229
	Tin học
	Mã số:Ê.285
	Giáo trình tin học (sách dùng cho các trường dạy nghệ hệ 12-24 tháng)
	10

	230
	Tin học
	Mã số:Ê.286
	Cơ sở đồ họa máy tính
	10

	231
	Tin học
	Mã số:Ê.287
	Mạng máy tính
	8

	232
	Tin học
	Mã số:Ê.288
	Các hệ cơ sở dữ liệu- Lý thuyết và thực hành- Tập 1
	10

	233
	Tin học
	Mã số:Ê.289
	Các hệ cơ sở dữ liệu- Lý thuyết và thực hành- Tập 2
	10

	234
	Tin học
	Mã số:Ê.290
	Macromedia Dreamweaver MX 2004
	4

	235
	Tin học
	Mã số:Ê.291
	Cấu trúc máy tính và thiết bị ngoại vi
	9

	236
	Tin học
	Mã số:Ê.292
	Giáo trình nguyên lý các hệ điều hành
	20

	237
	Tin học
	Mã số:Ê.293
	Lập trình ứng dụng Web Internet và mạng không dây- Tập 1
	20

	238
	Tin học
	Mã số:Ê.294
	Lập trình ứng dụng Web Internet và mạng không dây- Tập 2
	20

	239
	Tin học
	Mã số:Ê.295
	Nhập môn hệ điều hành Linux
	20

	240
	Tin học
	Mã số:Ê.296
	Giáo trình lý thuyết và bài tập JAVA
	6

	241
	Tin học
	Mã số:Ê.297
	Xử lý ảnh bằng kỹ thuật số
	7

	242
	Tin học
	Mã số:Ê.298
	Giúp tự học lập trình với ngôn ngữ C
	19

	243
	Tin học
	Mã số:Ê.299
	Giáo trình lập trình C- Tập 1
	19

	244
	Tin học
	Mã số:Ê.300
	Giáo trình lập trình C- Tập 2
	20

	245
	Tin học
	Mã số:Ê.301
	231 bài tập lập trình C
	5

	246
	Tin học
	Mã số:Ê.302
	Bài tập nâng cao cấu trúc dữ liệu cài đặt bằng C
	10

	247
	Tin học
	Mã số:Ê.303
	Kỹ thuật lập trình C- 230 bài tập và bài giải lập trình C
	3

	248
	Tin học
	Mã số:Ê.304
	247 bài tập lập trình hướng đối tượng với C++
	13

	249
	Tin học
	Mã số:Ê.305
	C++ và lập trình hướng đối tượng
	3

	250
	Tin học
	Mã số:Ê.306
	Ngôn ngữ lập trình C v à cấu trúc dữ liệu
	5

	251
	Tin học
	Mã số:Ê.307
	455 bài tập cấu trúc dữ liệu cài đặt bằng C++
	9

	252
	Tin học
	Mã số:Ê.308
	Ngôn ngữ lập trình hướng với C++
	5

	253
	Tin học
	Mã số:Ê.309
	Lý thuyết và bài tập C++ v à C#
	4

	254
	Tin học
	Mã số:Ê.310
	Tự học lập trình hướng đối tượng và lập trình cơ sở dữ liệu C#
	15

	255
	Tin học
	Mã số:Ê.311
	Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
	5

	256
	Tin học
	Mã số:Ê.312
	Giáo trình cơ sở dữ liệu quan hệ
	5

	257
	Tin học
	Mã số:Ê.313
	Bài tập cơ sở dữ liệu
	21

	258
	Tin học
	Mã số:Ê.314
	Nhập môn cấu trúc dữ liệu và thuật toán
	8

	259
	Tin học
	Mã số:Ê.315
	Giáo trình hệ điều hành
	4

	260
	Tin học
	Mã số:Ê.316
	Giáo trình nhập môn hệ điều hành
	20

	261
	Tin học
	Mã số:Ê.317
	Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
	5

	262
	Tin học
	Mã số:Ê.318
	Giáo trình Visual Basic.Net- Tập 1
	10

	263
	Tin học
	Mã số:Ê.319
	Giáo trình Visual Basic.Net- Tập 2
	9

	264
	Tin học
	Mã số:Ê.320
	Giáo trình SQL Sever 2000
	18

	265
	Tin học
	Mã số:Ê.321
	Giáo trình lập trình ứng dụng Web với ASP.Net
	18

	266
	Tin học
	Mã số:Ê.322
	Tự học lập trình Visual Basic.Net
	5

	267
	Tin học
	Mã số:Ê.323
	Tự học lập trình cơ sở dữ liệu SQL Server 2000 và Visual Basic.Net
	2

	268
	Tin học
	Mã số:Ê.324
	Tự học lập trình cơ sở dữ liệu Access 2003 và Visual Basic.Net
	2

	269
	Tin học
	Mã số:Ê.325
	Giáo trình Microsoft Access 2003- Tập 1
	3

	270
	Tin học
	Mã số:Ê.326
	Giáo trình Microsoft Access 2003- Tập 2
	3

	271
	Tin học
	Mã số:Ê.327
	Giáo trình Microsoft Access 2003- Tập 3
	3

	272
	Tin học
	Mã số:Ê.328
	Lập trình mạng trên Windows
	20

	273
	Tin học
	Mã số:Ê.329
	Hướng dẫn quản trị mạng M.Windows Sever 2003
	19

	274
	Tin học
	Mã số:Ê.331
	Phương pháp xây dựng mạng lưu trữ
	3

	275
	Tin học
	Mã số:Ê.332
	Phần cứng máy tính (toàn tập)- cấu hình - nâng cấp - sửa chữa - xử lý sự cố
	1

	276
	Tin học
	Mã số:Ê.333
	Bảo trì và nâng cấp máy tính
	2

	277
	Tin học
	Mã số:Ê.334
	Phòng chống Virus và chăm sóc máy vi tính
	4

	278
	Tin học
	Mã số:Ê.335
	Tự học chẩn đoán sự cố và sửa chữa máy tính
	9

	279
	Tin học
	Mã số:Ê.336
	Hướng dẫn kỹ thuật lắp ráp cài đặt nâng cấp và bảo trì máy vi tính đời mới
	6

	280
	Tin học
	Mã số:Ê.337
	Kỹ thuật xâm nhập Gmail (dành cho người mới bắt đầu)
	2

	281
	Tin học
	Mã số:Ê.338
	Thực hành Cisco Routers
	10

	282
	Tin học
	Mã số:Ê.339
	Adobe Photoshop 9.0 - ghép và xử lý ảnh cũ (kèm CD)
	1

	283
	Tin học
	Mã số:Ê.340
	Phục chế ảnh với Photoshop CS 9.0
	30

	284
	Tin học
	Mã số:Ê.341
	Hướng dẫn học lập trình với C#- Tập 1
	2

	285
	Tin học
	Mã số:Ê.342
	Hướng dẫn học lập trình với C#- Tập 2
	3

	286
	Tin học
	Mã số:Ê.343
	Hướng dẫn học lập trình với C#- Tập 3
	3

	287
	Tin học
	Mã số:Ê.344
	Thủ thuật Microsoft Powerpoint 2007
	10

	288
	Tin học
	Mã số:Ê.345
	10 bài thực hành nhanh để xử lý Slidesshow trong Powerpoint
	10

	289
	Tin học
	Mã số:Ê.346
	5 bài thực hành nhanh để quản lý dữ liệu với Access
	10

	290
	Tin học
	Mã số:Ê.347
	Hướng dẫn thực hành kế toán HCSN bằng Excel
	5

	291
	Tin học
	Mã số:Ê.348
	Thiết kế mẫu vật với Corel Draw
	10

	292
	Tin học
	Mã số:Ê.349
	Nhập môn Windows Vista
	10

	293
	Tin học
	Mã số:Ê.350
	Microsoft Access 2003
	9

	294
	Tin học
	Mã số:Ê.351
	Thiết kế 3D trong Flash
	10

	295
	Tin học
	Mã số:Ê.352
	Thiết kế 3D trong Flash- Tập 2
	10

	296
	Tin học
	Mã số:Ê.353
	Hướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows Vista
	10

	297
	Tin học
	Mã số:Ê.354
	Hướng dẫn tự học Autocad 2008
	10

	298
	Tin học
	Mã số:Ê.355
	Microsoft Office 2007- Tin học cho Nhân viên VP
	4

	299
	Tin học
	Mã số:Ê.356
	Kỹ thuật thâm nhập mạng máy tính và cách phòng ngừa hiệu quả (dành cho chuyên viên mạng máy tính)
	8

	300
	Tin học
	Mã số:Ê.357
	500 câu hỏi đáp về thực hành sửa chữa máy tính
	9

	301
	Tin học
	Mã số:Ê.358
	Cơ sở dữ liệu- giáo trình nhập môn
	15

	302
	Tin học
	Mã số:Ê.359
	Photoshop CS3- các kỹ năng cơ bản cho người mới bắt đầu
	6

	303
	Tin học
	Mã số:Ê.360
	Hướng dẫn thực hành từng bước với Microsoft Powerpoint 2007
	16

	304
	Tin học
	Mã số:Ê.361
	70 kỹ năng tạo và chạy điễn hình ấn tượng Powerpoint 2007
	10

	305
	Tin học
	Mã số:Ê.362
	Visual Basic 2005- Crystal Reports Developer- Tập 4- Quyển 1
	10

	306
	Tin học
	Mã số:Ê.363
	Thực hành sửa chữa và nâng cấp, xử lý sự cố máy tính
	10

	307
	Tin học
	Mã số:Ê.364
	Các bài tập toán tin- chuyên ngành Khoa học máy tính
	5

	308
	Tin học
	Mã số:Ê.365
	Tạo trang Web hấp dẫn với HTML, XML
	3

	309
	Tin học
	Mã số:Ê.366
	Thiết kế ảnh động và thiệp điện tử bằng M.Flash MX 2004
	3

	310
	Tin học
	Mã số:Ê.367
	Tra cứu nhanh Java
	10

	311
	Tin học
	Mã số:Ê.368
	Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý thông tin
	20

	312
	Tin học
	Mã số:Ê.369
	Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao
	19

	313
	Tin học
	Mã số:Ê.370
	Giáo trình nhập môn hệ cơ sở dữ liệu
	20

	314
	Tin học
	Mã số:Ê.371
	Cấu trúc lập trình ghép nối và ứng dụng vi điều khiển- Tập 1/Vi Mạnh Giang.
	5

	315
	Tin học
	Mã số:Ê.372
	Bài tập lập trình C
	6

	316
	Tin học
	Mã số:Ê.373
	Hướng dẫn học nhanh và dễ dàng Autocad 2007
	2

	317
	Tin học
	Mã số:Ê.374
	Chuẩn đoán hội chuẩn các bệnh thường gặp của máy tính (Destop & Laptop)- Tập 1
	20

	318
	Tin học
	Mã số:Ê.375
	Chuẩn đoán hội chuẩn các bệnh thường gặp của máy tính (Destop & Laptop)- Tập 2
	19

	319
	Tin học
	Mã số:Ê.376
	Giáo trình học nhanh SQL Server 2008- Tập 1
	20

	320
	Tin học
	Mã số:Ê.377
	Giáo trình học nhanh SQL Server 2008- Tập 2
	20

	321
	Tin học
	Mã số:Ê.378
	100 thủ thuật cơ bản nhất Adobe Indesign CS2
	5

	322
	Tin học
	Mã số:Ê.379
	Tự học nhanh Indesign CS4 cho người mới học
	5

	323
	Tin học
	Mã số:Ê.380
	Tự học các kỹ năng Photoshop CS4 cho người mới sử dụng
	9

	324
	Tin học
	Mã số:Ê.381
	Các cơ sở dữ liệu Microsoft Visual C# 2008- Lập trình căn bản và nâng cao
	30

	325
	Tin học
	Mã số:Ê.382
	Hướng dẫn tự học SQL Server 2005 Express từ căn bản đến nâng cao
	20

	326
	Tin học
	Mã số:Ê.383
	Tạo bản thuyết trình trong Microsoft Office PowerPoint 2007 For Windows
	5

	327
	Tin học
	Mã số:Ê.384
	Mạng truyền thông công nghiệp
	5

	328
	Tin học
	Mã số:Ê.385
	Tạo Website hướng Database bằng PHP & MYSQL- Tập 1
	10

	329
	Tin học
	Mã số:Ê.386
	Tạo Website hướng Database bằng PHP & MYSQL- Tập 2
	10

	330
	Tin học
	Mã số:Ê.387
	Kỹ năng lập trình
	5

	331
	Tin học
	Mã số:Ê.388
	Lập trình Web bằng ASP.net với Macromedia Dreamweaver MX Tập 1
	5

	332
	Tin học
	Mã số:Ê.389
	Lập trình Web bằng ASP.net với Macromedia Dreamweaver MX Tập 2
	5

	333
	Tin học
	Mã số:Ê.400
	Lý thuyết cơ sở dữ liệu 1
	10

	334
	Tin học
	Mã số:Ê.401
	Lý thuyết cơ sở dữ liệu 2
	10

	335
	Tin học
	Mã số:Ê.402
	Thực hành Autocad 2010 bằng hình minh họa
	5

	336
	Tin học
	Mã số:Ê.403
	Internet - Chat - Email cho mọi người
	5

	337
	Tin học
	Mã số:Ê.404
	Tự học bảo mật và quản trị mạng
	8

	338
	Tin học
	Mã số:Ê.405
	Tự học các kỹ năng căn bản Micofoft Office Word 2010 cho người mới sử dụng
	5

	339
	Tin học
	Mã số:Ê.406
	Hướng dẫn thiết kế Website
	10

	340
	Tin học
	Mã số:Ê.407
	Tự học các kỹ năng Căn bản Microsoft Office Excel 2010 cho người mới sử dụng
	4

	341
	Tin học
	Mã số:Ê.408
	Tự học các kỹ năng căn bản Microsoft Office Access 2010 cho người mới sử dụng
	5

	342
	Tin học
	Mã số:Ê.409
	Giáo trình lập trình C/C++ trên Linux
	10

	343
	Tin học
	005.74
	Giáo trình sơ sở dữ liệu quan hệ
	1

	344
	Tin học
	005.133
	Bạn sẽ thành thạo C++ chỉ trong 21 ngày
	1

	345
	Tin học
	005.3
	 Hỗ trợ kỹ thuật Window N.T 
	1

	346
	Tin học
	005.1
	Giáo trình lý thuyết và bài tập PASCAL 
	1

	347
	Tin học
	006.6
	Thiết kế cơ khí với autodesk
	1

	348
	Tin học
	006.6
	BT thực hành Mastecam lập trình gia công khuôn với Lathe Touter
	1

	349
	Tin học
	006.6
	Lập trình gia công khuôn với 
PRO/ENGINEER WILDFIRE 2.0
	1

	350
	Tin học
	006.6
	Kỹ thuật đồ họa 
	1

	351
	Tin học
	006.6
	Thế giới vẽ CAD - CAM vẽ 3D gia công khuôn với INVENTOR10 PRO/ENGINEER WILDFRE
	1

	352
	Tin học
	006.6
	Gia công trên máy CNC với 
PRO/ENGINEER WILDFIRE
	1

	353
	Tin học
	006.6
	Gia công trên máy CNC với CIMATRON
	1

	354
	Tin học
	004.22
	Bên trong  máy tính  PC hiện đại tập 2
	1

	355
	Tin học
	006.6
	Thiết kế  mô  hình 3 chiềuvới autocad
	1

	356
	Tin học
	005.422
	Kỹ thuật  vi xử lý và lập trình ASEMBLYNcho hệ  vi xử lý 
	1

	357
	Tin học
	004.22
	Cấu trúc máy vi tính 
	1

	358
	Tin học
	005.422
	Kỹ thuật lập trình điều khiển hệ thống 
	1

	359
	Tin học
	005.133
	Các bài tập lập trình bằng  ngôn ngữ ASEMBLER
	1

	360
	Tin học
	006.6
	Bài Tập thiết kế Mô hình ba chiều với Mechanical Desktop 
	2

	361
	Tin học
	005.74
	Giáo trình cơ sở dữ liệu
	1

	362
	Tin học
	005.43
	Khám phá Window XP
	1

	363
	Tin học
	005.13
	Ngôn ngữ lập trình
	1

	364
	Tin học
	005.133
	Windows forms programming with C#
	10

	365
	Tin học
	005.133
	Programming in C#
	5

	366
	Tin học
	005.133
	Programming in C#
	5

	367
	Tin học
	006.76
	Advance features of ASP.NET
	10

	368
	Tin học
	006.76
	Database handling in ASP.NET
	5

	369
	Tin học
	006.76
	Beginning ASP.NET
	10

	370
	Tin học
	006.7
	Building ASP.NET applications for the Web
	10

	371
	Tin học
	005.133
	Elementry programming with C
	5

	372
	Tin học
	006.7
	Dreamweaver 8.0
	5

	373
	Tin học
	005.8
	Working with database and security in Java
	3

	374
	Tin học
	005.8
	Working with database and security in Java
	12

	375
	Tin học
	005.8
	Working with database and security in Java
	5

	376
	Tin học
	006.7
	Developing enterprise applications using EJB
	5

	377
	Tin học
	005.133
	Learn Java by example
	10

	378
	Tin học
	005.133
	A Guide to Advanced Java
	15

	379
	Tin học
	005.133
	Distributed Computing
	6

	380
	Tin học
	005.133
	Distributed Computing
	4

	381
	Tin học
	005.133
	Guide to Advanced Java
	5

	382
	Tin học
	006.76
	Architecting web applications using JSF and Struts
	4

	383
	Tin học
	006.76
	Architecting web applications using JSF and Struts
	5

	384
	Tin học
	005.756
	Working with SQL server database objects
	3

	385
	Tin học
	005.756
	Working with SQL server database objects
	2

	386
	Tin học
	005.74
	Advanced features of SQL Server 2005
	10

	387
	Tin học
	005.74
	New features of SQL server 2008
	5

	388
	Tin học
	006.7
	Programming web server in.NET
	5

	389
	Tin học
	006.7
	Programming web server in.NET
	5

	390
	Tin học
	006.76
	Web programming with servlets and JSP
	10

	391
	Tin học
	006.78
	Developing Web services with Java
	7

	392
	Tin học
	006.78
	Developing Web services with Java
	4

	393
	Tin học
	006.7
	Service Oriented programming using WCF
	10

	394
	Tin học
	005.133
	Advanced technologies in windows forms using C#
	10

	395
	Tin học
	005.133
	Advanced technologies in windows forms using C#
	5

	396
	Tin học
	005.133
	Windows forms programming with C#
	3

	397
	Tin học
	005.133
	Windows forms programming with C#
	2

	398
	Tin học
	005.133
	Integrating XML with Java
	1

	399
	Tin học
	005.133
	Integrating XML with Java
	4

	400
	Tin học
	005.133
	Developing web applications in ASP.NET
	5

	401
	Tin học
	004.678
	Building dynamic web sites
	5

	402
	Tin học
	006.76
	Architecting web applications using JSF and Struts
	2

	403
	Tin học
	006.7
	Developing enterprise applications using EJB
	3

	404
	Tin học
	005.73
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	10

	405
	Tin học
	005.362
	Java
	7

	406
	Tin học
	005.362
	Java
	7

	407
	Tin học
	005.5
	Microsoft office 2013 dành cho người bắt đầu
	5

	408
	Tin học
	005.14
	Kiểm thử phần mềm
	5

	409
	Tin học
	006.6
	Thiết kế đồ hoạ động với Flash
	5

	410
	Tin học
	006.6
	Thiết kế đồ hoạ với illustrator
	5

	411
	Tin học
	006.7
	Định kiểu web với CSS
	5

	412
	Tin học
	006.6
	Kỹ thuật typography trên web linh động
	5

	413
	Tin học
	006.6
	Giáo trình thực hành photoshop CC
	5

	414
	Tin học
	006.6
	Photoshop CS6 chuyên đề chỉnh sửa ảnh
	5

	415
	Tin học
	006.6
	Photoshop CS6 chuyên đề làm mịn da
	5

	416
	Tin học
	006.6
	Photoshop CS6 chuyên đề ghép và chỉnh sửa tóc
	5

	417
	Tin học
	005.43
	Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS
	1

	418
	Tin học
	005.58
	Giáo trình Lập trình quản lý
	1

	419
	Tin học
	005.268
	Giáo trình Lập trình Windows
	1

	420
	Tin học
	005.1
	Giáo trình môn kỹ thuật lập trình
	1

	421
	Tin học
	004.6
	Giáo trình mạng máy tính và quản trị mạng
	1

	422
	Tin học
	006.6
	Giáo trình đồ họa ứng dụng
	1

	423
	Tin học
	001.42
	Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học
	1

	424
	Tin học
	004
	Giáo trình nhập môn tin học
	1

	425
	Tin học
	004
	Giáo trình tin học căn bản
	1

	426
	Tin học
	004.2
	Tìm đường đi bằng phương pháp trực quan hóa dữ liệu không gian thời gian - minh họa bằng các chuyến xe buýt
	1

	427
	Tin học
	006.6
	Nghiên cứu kỹ thuật phát hiện đối tượng chuyển động và ứng dụng
	1

	428
	Tin học
	004.2
	Phân tích hệ thống hành chính nhiều ngành - nhiều cấp
	1

	429
	Tin học
	004.2
	Kiểm soát truy cập cơ sở dữ liệu các hệ thống thông tin địa lý hành chính nhiều ngành, nhiều cấp
	1

	430
	Tin học
	004.6
	Virtual Machine
	1

	431
	Tin học
	005.74
	Nén tập tin và mật mã
	1
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 TP. HCM, ngày        tháng 11 năm 2016                   
                                                                                        Hiệu trưởng
